
 

SỞ Y TẾ THANH HÓA 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

Số: 567  /QĐ-KSBT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày11 tháng12 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Gói số 1: Mua hóa 

chất sử dụng với máy xét nghiệm huyết học XS800i, hãng Sysmex, Nhật Bản, 

thuộc dự toán mua sắm: Mua vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm, y dụng cụ 

phục vụ hoạt động dịch vụ 12 tháng (2024-2025) đợt 1, tại Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH THANH HOÁ 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 05/9/2024 của Chính phủ, sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của 

chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Nghị quyết số 111/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản 

lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐND ngày 31/5/2024 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 111/2018/NQ- 

HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh về phân cấp thẩm quyền quyết định trong 

việc quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà 

thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-KSBT ngày 11/7/2024 của Giám đốc Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt danh mục, số lượng, giá 

dự toán mua sắm: Mua vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm, y dụng cụ phục vụ 



2 

 

hoạt động dịch vụ 12 tháng (2024-2025) đợt 1, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 275/QĐ-SYT ngày 31/7/2024 của Giám đốc Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

dự toán mua sắm: Mua vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm, y dụng cụ phục vụ 

hoạt động dịch vụ 12 tháng (2024-2025) đợt 1, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 333/QĐ-KSBT ngày 09/9/2024 của Giám đốc Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói số 1: 

Mua hóa chất sử dụng với máy xét nghiệm huyết học XS800i, hãng Sysmex, Nhật 

Bản, thuộc dự toán mua sắm: Mua vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm, y dụng cụ 

phục vụ hoạt động dịch vụ 12 tháng (2024-2025) đợt 1, tại Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ báo cáo số 2055/KSBT-TCG ngày 06/12/2024 của Tổ chuyên gia 

về báo cáo đánh giá E-HSDT, tên gói thầu: Gói số 1: Mua hóa chất sử dụng với 

máy xét nghiệm huyết học XS800i, hãng Sysmex, Nhật Bản, thuộc dự toán mua 

sắm: Mua vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm, y dụng cụ phục vụ hoạt động dịch 

vụ 12 tháng (2024-2025) đợt 1, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Tờ trình số 2083/TTr-HĐMS ngày 10/12/2024 của Hội đồng mua 

sắm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa về việc đề nghị phê duyệt kết 

quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Gói số 1: Mua hóa chất sử dụng với máy xét 

nghiệm huyết học XS800i, hãng Sysmex, Nhật Bản, thuộc dự toán mua sắm: Mua 

vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm, y dụng cụ phục vụ hoạt động dịch vụ 12 tháng 

(2024-2025) đợt 1, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 2084/BC-TTĐ ngày 10/12/2024 của Tổ thẩm 

định, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa về việc Báo cáo thẩm định kết 

quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Gói số 1: Mua hóa chất sử dụng với máy xét 

nghiệm huyết học XS800i, hãng Sysmex, Nhật Bản, thuộc dự toán mua sắm: Mua 

vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm, y dụng cụ phục vụ hoạt động dịch vụ 12 tháng 

(2024-2025) đợt 1, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa; 

Xét đề nghị của Hội đồng mua sắm theo Quyết định số 102/QĐ-KSBT ngày 

09/4/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu: Gói số 1: Mua 

hóa chất sử dụng với máy xét nghiệm huyết học XS800i, hãng Sysmex, Nhật Bản 

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm: 

- Tên dự toán mua sắm: Mua vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm, y dụng cụ 

phục vụ hoạt động dịch vụ 12 tháng (2024-2025) đợt 1, tại Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. 
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- Tên gói thầu: Gói số 1: Mua hóa chất sử dụng với máy xét nghiệm huyết 

học XS800i, hãng Sysmex, Nhật Bản. 

- Tên đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật 

Tâm Việt. 

Địa chỉ: Số 9/E5, khu B tập thể Đại học Mỏ địa chất, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

- Giá trúng thầu: 29.677.200 đồng (Số tiền bằng chữ: Hai mươi chín triệu 

sáu trăm bảy mươi bảy nghìn hai trăm đồng chẵn). 

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo) 

- Nguồn vốn: Từ nguồn thu dịch vụ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Thanh Hóa. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến 

khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao Hội đồng mua sắm theo Quyết định số 

102/QĐ-KSBT ngày 09/4/2024, khoa Dược - VTYT, phòng Tài chính - Kế toán và 

các bộ phận liên quan căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, 

tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo, theo quy định của Luật Đấu thầu và 

các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng mua sắm, khoa 

Dược - VTYT, phòng Tài chính - Kế toán, khoa XN-CĐHA-TDCN cùng các bộ 

phận liên quan và Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật Tâm Việt chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Ban giám đốc; 

- Lưu: VT, DVTYT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
Hoàng Bình Yên 
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Phụ lục 

DANH SÁCH HÀNG HÓA VÀ GIÁ TRÚNG THẦU 

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-KSBT ngày / /2024 của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa) 

 

 

Stt 

Tên hàng 
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Tên hàng 
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Mã 
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Hãng sản 
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Xuất 
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Đơn 
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tính 

 

Số 

lượng 

Đơn giá 

trúng 

thầu 

(VNĐ) 

Thành tiền 

trúng thầu 

(VNĐ) 
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Dung dịch 

ly giải để 

đo các 

thành phần 

bạch cầu 

 

 

 

 

 

 

Dung dịch 

ly giải để đo 

các thành 

phần bạch 

cầu 

Dùng để ly giải tế bào hồng 

cầu (sử dụng cùng WBC 

DIFF LYSER-4 DS) trong 

xét nghiệm đếm các thành 

phần bạch cầu trên các máy 

phân tích huyết học Sysmex 

XS series. 

- Thành phần: 

Nonionicsurfactant <0.2%, 

Organicquaternary 

ammonium Salts <0.1% 
Chất lỏng, trong. 

- Bảo quản: ở 15 – 30 độ C 

Sau khi mở nắp ổn định 

trong vòng 90 ngày 

Thùng 5L 
Tiêu chuẩn ISO 13485 

 

 

 

 

 

 

 

 

GC013 

 

 

 

 

 

 

Suzhou 

Coming 

Chengye 

Medical 

Technology 

 

 

 

 

 

 

 

Trung 

Quốc 

 

 

 

 

 

 

 

 

ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.030.000 
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Dung dịch 

nhuộm 

thành phần 

bạch cầu 

Dung dịch 

nhuộm 

thành phần 

bạch cầu 

Dùng để ly giải tế bào hồng 

cầu (sử dụng cùng 

WBC DIFF LYSER-4DL) 

trong xét nghiệm đếm các 

thành phần bạch cầu trên các 

 

 

GC014 

Suzhou 

Coming 

Chengye 

Medical 
Technology 

 

Trung 

Quốc 

 

 

ml 

 

 

126 

 

 

67.200 

 

 

8.467.200 



 

 

Stt 

Tên hàng 

hóa mời 

thầu 

Tên hàng 

hóa trúng 

thầu 

 

Thông số kỹ thuật 

 

Mã 

hiệu 

 

Hãng sản 

xuất 

 

Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

 

Số 

lượng 

Đơn giá 

trúng 

thầu 

(VNĐ) 

Thành tiền 

trúng thầu 

(VNĐ) 

   máy phân tích huyết học 

Sysmex XS series 

Bảo quản: 2 - 35 độ C 

Sau khi mở nắp ổn định 

Trong vòng 90 ngày 

Thành phần: 
Ethylene glycol 96.9%, 

Methanol 3.0%, Polymeth 

ine dye 0.002% 

Chất lỏng xanh dương, 

trong. 

Hộp 3x42ml 
Tiêu chuẩn ISO 13485 
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Hóa chất 

pha loãng 

mẫu 

 

 

 

 

 

Hóa chất 

pha loãng 

mẫu 

Hóa chất pha loãng dùng cho 

máy huyết học, sử 

dụng để đếm số lượng 

hồng cầu và tiểu cầu 

Bảo quản: 2 – 35 độ C 

Sau khi mở nắp ổn định 

Trong vòng 60 ngày 

Thành phần: Sodium 

chloride; Boric Acid, 

Sodium Tetraborate; EDTA- 

2 K 
PH: 7.70 -7.90 

Thùng ≥ 20L, 
Tiêu chuẩn ISO 13485 

 

 

 

 

 

 

GC010 

 

 

 

 

Suzhou 

Coming 

Chengye 

Medical 

Technology 

 

 

 

 

 

 

Trung 

Quốc 

 

 

 

 

 

 

ml 

 

 

 

 

 

 

160.000 

 

 

 

 

 

 

63 

 

 

 

 

 

 

10.080.000 



 

 

Stt 

Tên hàng 

hóa mời 

thầu 

Tên hàng 

hóa trúng 

thầu 

 

Thông số kỹ thuật 

 

Mã 

hiệu 

 

Hãng sản 

xuất 

 

Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

 

Số 

lượng 

Đơn giá 

trúng 

thầu 

(VNĐ) 

Thành tiền 

trúng thầu 

(VNĐ) 
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Dung dịch 

rửa máy 

 

 

 

 

Dung dịch 

rửa máy 

Dung dịch tẩy kiềm mạnh để 

loại bỏ các chất phản ứng 

trên máy Sysmex. 

- Thành phần: Sodium 

Hypochlorite <0.9%, 

Surfactant <0.5%. 
- Hạn sử dung: 12 

tháng kể từ ngày sản xuất 

- Hộp 50 ml 
- Tiêu chuẩn ISO 13485 

 

 

 

 

GC015 

Suzhou 

Coming 

Chengye 

Medical 

Technology 

Trung 

Quốc 

 

 

 

 

ml 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

21.000 

 

 

 

 

2.100.000 

Tổng cộng: 04 mặt 

hàng 

        
29.677.200 

Số tiền bằng chữ: Hai mươi chín triệu sáu trăm bảy mươi bảy nghìn hai trăm đồng ./. 

 


